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	 Cuốn sách “TIẾNG VIỆT CƠ SỞ II ” được phát triển từ bài giảng học phần 
Tiếng Việt Cơ Sở II (mã số 030102), giảng dạy tại Trường Đại học Chiang Mai bắt 
đầu từ học kỳ II, năm học 2020 cho đến nay.

	 Nội dung của cuốn sách bao gồm 10 bài học, mỗi bài xây dựng các tình 
huống giao tiếp thực tế kèm theo từ vựng, giải nghĩa, tiêu điểm ngữ pháp và các 
bài luyện tập nhằm giúp người học sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo. Bên 
cạnh đó, nội dung mỗi bài còn lồng ghép những thông tin thú vị về văn hóa và xã 
hội Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm học tập.

	 Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã truyền đạt kiến thức quý báu 
giúp tác giả có nền tảng để biên soạn tài liệu này và vững bước trên con đường 
giảng dạy tiếng Việt. Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chuyên gia đã 
đóng góp ý kiến cũng như tất cả những cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện 
và xuất bản cuốn sách.

	 Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho sinh viên Trường Đại học  
Chiang Mai và những người yêu tiếng Việt, yêu văn hóa Việt Nam.

	 	 	 	 	 Rujiwan Laophairoj (Hương)
	 	 	 	                            22//09/2025ตัว
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	 3. ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกสนทนากัับเพ่ื่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนในสถานการณ์์จำลองการถามทางและบอกทาง

	 4. ผู้้�เรีียนได้้ทบทวนและฝึึกทำแบบฝึึกหััด

บทที่่�  1  
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Bài 1	   	   CHỈ ĐƯỜNG  การบอกทาง

A-Hội thoại

1. Long hỏi đường đi Hồ Hoàn Kiếm.

Long: 	 	 Chị ơi, làm ơn cho em hỏi Hồ Hoàn Kiếm đi đường nào ạ?

Người đi đường:	 Hồ Hoàn Kiếm à? Em đi theo phố Hai Bà Trưng này đến phố  

	 	 	 Hàng Bài thì rẽ phải. Em đi tiếp qua ngã tư ở phố Tràng Tiền sẽ  

	 	 	 thấy Hồ Hoàn Kiếm nằm ở bên trái.

Long: 	 	 Dạ, từ đây đến đó có xa không chị?

NĐĐ1 :	 	 Không xa lắm em ạ.

Long:	 	 Thế ạ?  Gần đó có chỗ gửi xe không chị?

NĐĐ: 	 	 Có, xung quanh hồ có chỗ gửi xe đấy. 

Long:	 	 Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ.

NĐĐ:	 	 Không có gì.

2. Lan đang tìm hiệu thuốc

Lan:	 	 Bác ơi, bác cho cháu hỏi xung quanh đây có hiệu thuốc nào  

	 	 	 không ạ?

Bác:	 	 Hiệu thuốc à? Cháu đi thẳng đến ngã tư thì rẽ trái rồi đi tiếp  

	 	 	 khoảng 700 mét nữa sẽ đến hiệu thuốc 24H. 

Lan:	 	 Cháu cảm ơn bác ạ. Không biết giờ này họ còn mở cửa không  

	 	 	 bác nhỉ?

Bác:	 	 Họ mở cửa 24/24 đấy cháu ạ.

Lan:	 	 Thế ạ? Vậy cháu đi ngay bây giờ đây ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.  

	 	 	 Cháu chào bác.

Bác:	 	 Ừ, cháu đi ngay đi.

1NĐĐ ย่ อมาจากคำว่่า Người đi đường ซ่ึ่�งการย่่อคำของภาษาเวีียดนามมัักจะใช้้ตััวอัักษรตััวแรกของพยางค์์มาเรีียงต่่อกััน 

เพ่ื่�อเป็็นคำย่่อของคำนั้้�นๆ มั ักจะพบคำย่่อที่่�หมายถึึงบุุคคล ต ำแหน่ง หรืื อสถานที่่� ซึ่่�งผู้้�เขีียนได้้สอดแทรกคำย่่อที่่�พบบ่่อย 

ในภาษาเวีียดนามไว้้ในบทสนทนาเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ทราบและเข้้าใจความหมายของอัักษรย่่อต่่างๆ ในภาษาเวีียดนาม

SCAN ME

ตัว
อย่
าง
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3. Jackson bị lạc đường.

Jackson:	 	 Xin lỗi, tôi đang tìm nhà cô Hương. Lâu rồi không đến nên tôi  

	 	 	 không nhớ rõ.

Phong:	 	 Hương nào anh? Anh có địa chỉ không ạ?

Jackson:	 	 Hương Anne. Địa chỉ đây ạ.

Phong:	 	 Số nhà 189 phố Bạch Mai. À, nhà cô Hương Anne người Thái. 

	 	 	 Nhà cô ấy ở gần đây. Anh đi qua vòng xuyến này rồi đi tiếp  

	 	 	 khoảng 100 mét nữa. Nhà cô ấy ở đầu phố cạnh ngân hàng  

	 	 	 Vietcombank.

Jackson:	 	 Cảm ơn em nhiều nhé.

Phong:	 	 Có gì đâu ạ.

B -Từ mới

1. Làm ơn	 	 	 ขอความกรุุณา

2. Hồ	 	 	 ทะเลสาบ

3. Phố	 	 	 ถนน

4. Rẽ	 	 	 เลี้้�ยว

5. Phải	 	 	 ขวา

6. Tiếp	 	 	 ต่่อ

7. Ngã tư	 	 	 สี่่�แยก

8. Nằm	 	 	 ตั้้�งอยู่่�, นอน

9. Bên trái	 	 	 ด้้านซ้้าย

10.	Xa 	 	 	 ไกล

11.	 Chỗ gửi xe	 	 ที่่�รัับฝากรถ

12.	Xung quanh	 	 รอบๆ

13.	 Chắc	 	 	 น่่าจะ

14.	Đóng cửa	 	 ปิิดร้้าน

15.	 Cả	 	 	 ทั้้�ง

16.	 Bị	 	 	 ถููก(กระทำ), โดน

17.	 Lạc đường	 	 หลงทาง

ตัว
อย่
าง
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18.	Nhớ 	 	 	 จำ, คิิดถึึง

19.	 Rõ	 	 	 ชััดเจน

20.	Địa chỉ	 	 	 ที่่�อยู่่�

21.	 Số nhà	 	 	 บ้้านเลขที่่�

22.	 Vòng xuyến	 	 วงเวีียน

23.	Đầu 	 	 	 ต้้น, หััว

24.	Ngân hàng	 	 ธนาคาร

25.	Nhiều	 	 	 มาก, เยอะ

C -Ngữ pháp

1. Cấu trúc câu “Làm ơn....” โครงสร้้างประโยค “ขอความกรุุณา....”

	 	 Làm ơn + cho tôi hỏi + ...ส่่วนขยาย... 

	       	 	     chỉ cho tôi

                	 	     chỉ giúp tôi 

	 คำว่่า làm ơn “ขอความกรุุณา”  มั  กวางอยู่่�หน้าประโยคเพ่ื่�อแสดงความสุุภาพในการขอ 

ความช่่วยเหลืือ สามารถใช้้ในการถามทางหรืือขอความช่่วยเหลืือในด้้านอื่่�นๆ ได้้ กรณีีที่่�ใช้้ในการถามทาง 

คำว่่า làm ơn จะปรากฏต้้นประโยค และตามด้้วย cho tôi hỏi, chỉ cho tôi หรืือ chỉ giúp tôi แล้้ว

ตามด้้วยส่่วนขยาย 

ตััวอย่่าง

	 Làm ơn cho tôi hỏi đường đến Trường Đại học Chiang Mai.

	 Làm ơn chỉ cho tôi đường đến sân bay.

	 Làm ơn chỉ giúp tôi đường đến Đại sứ quán Việt Nam.

2. Cách hỏi đường วิิธีีการถามทาง

	 	 ...สถานที่่�... đi lối nào/đi đường nào?

	 	 ...สรรพนาม...+ chỉ giúp +...ประธาน...+ đường đến + …สถานท่ี่�...

ตัว
อย่
าง
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	 การถามทางอาจใช้้วิิธีีการถามโดยการบอกชื่่�อสถานที่่�แล้้วถามว่่าไปทิิศทางไหน หรืื ออาจจะ

เป็็นการถามถึึงเส้้นทางที่่�จะไปถึึงสถานที่่�นั้้�น  บางครั้้�งประโยคเหล่่านี้้�จะอยู่่�หลัังคำว่่า “ขอความกรุุณา” 

เพื่่�อแสดงความสุุภาพในการขอความช่่วยเหลืือ

ตััวอย่่าง

	 Anh ơi, vườn bách thú Chiang Mai đi lối nào ạ?

	 Mình muốn đi sân vận động, nên đi đường nào nhỉ?

	 Bác chỉ giúp cháu đường đến ngân hàng SCB với ạ.

3. Cách chỉ đường วิิธีีการบอกทาง
	 วิิธีีการบอกทาง เป็็นการอธิิบายเส้้นทางจากสถานที่่�หนี่่�งไปยัังอีีกสถานที่่�หนึ่่�ง ซึ่่�งอาจจะต้้องใช้้

คำบรรยายเส้้นทางด้้วยกลุ่่�มคำต่่อไปนี้้�

	 Rẽ phải		 	 เลี้้�ยวขวา		 	 Bên phải	 ด้้านขวา

	 Rẽ trái	 	 	 เลี้้�ยวซ้้าย		 	 Bên trái		 ด้้านซ้้าย

	 Đi thẳng	 	 ตรงไป	 	 	 Bên cạnh	 ข้้าง, ด้้านข้้าง

	 Đi theo đường…		 ไปตามถนน	 	 Đằng trước	 ด้้านหน้้า

	 Qua ngã tư 	 	 ข้้ามสี่่�แยก	 	 Đằng sau	 ด้้านหลััง

	 Qua cầu	 	 ข้้ามสะพาน 	 	 Đối diện	 ตรงข้้าม

ตััวอย่่าง

	 Từ đây đến khoa Nhân Văn, em đi theo đường  này vào cổng khoa Công Nghệ 

rồi sẽ gặp bùng binh nhưng em vẫn đi thẳng, đến ngã tư thì rẽ trái, và đi tiếp khoảng 

200 mét nữa sẽ gặp căng tin thì rẽ phải, đi thẳng gặp bùng binh thứ hai thì rẽ trái Khoa 

Nhân Văn nằm ở bên phải. 
ตัว
อย่
าง
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4. Cách dùng từ “rõ” การใช้้คำว่่า “ชััดเจน”

   
	 	 ...ประธาน...+...กิิริิยา... + rõ + (ส่่วนขยาย) 

	 	 rõ + ...คุุณศััพท์์...

	 คำว่่า “ชััดเจน” เป็็นคำวิิเศษณ์ท์ี่่�ใช้้ขยายกริิยา มัักปรากฏอยู่่�หลัังคำกริิยา เพื่่�อทำหน้้าท่ี่�ขยาย

กริยิานั้้�นๆ ว่า่มีีลักษณะท่ี่�ชััดเจน บางครั้้�งคำว่่า “ชััดเจน” ก็ท็ำหน้าท่ี่�เป็็นคำคุุณศัพัท์์ท่ี่�เป็น็ภาคแสดงของ

ประโยคได้้ด้้วย นอกเหนืือจากนี้้�พบว่่ามีีบางกรณีีคำว่่า “ชััดเจน” สามารถใช้้ขยายคำคุุณศััพท์์ได้้โดย

ปรากฏอยู่่�หน้้าคำคุุณศััพท์์ เพื่่�อเน้้นระดัับความรู้้�สึึกซึ่่�งเป็็นภาษาพููดหรืือภาษาปาก 

ตััวอย่่าง

	 Các em viết rõ họ và tên nhé.

	 Bạn có nghe rõ không?

	 Mọi việc đã rõ.

	 Rõ chán.

	 Rõ mệt.

D -Luyện tập

1. Sắp xếp các từ trong câu sau cho hợp. 

     เรีียงคำต่่อไปนี้้�ให้้เป็็นประโยคที่่�เหมาะสม

1. cho / đường / hỏi / đến / làm ơn / Văn Miếu / tôi / .

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. bà / cháu / bệnh viện / đến / làm ơn / chỉ giúp / đường / .

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. làm ơn / nói chuyện / tôi / cho / Jackson Wang / với / .

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. trông / giúp / con / làm ơn / tôi / cho / một lúc / .

………………………………………………………………………………………………………………………………………

ตัว
อย่
าง
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2. Dùng từ “làm ơn” để đặt câu theo các tình huống sau. 

     นำคำว่่า “ขอความกรุุณา” มาแต่่งประโยคตามสถานการณ์์ต่่อไปนี้้�

1. Hỏi đường đến trung tâm thương mại Maya 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhờ gọi xe tắc xi

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Gọi điện thoại nói với Lisa

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Chỉ đường đến Lăng Bác Hồ

………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Xem bản đồ và điền đúng (Đ), sai (S) trước câu sau đây. 

    แผนที่่�และเติิม ถููก, ผิิด หน้้าประโยคต่่อไปนี้้�

1. …...........…… Khách sạn đối diện với San Lak Mueng.

2. …...........…… Trường học nằm cạnh bưu điện.

3. …...........…… Sở công an ở gần ngã tư. 

4. …...........…… Viện bảo tàng nằm ở đường Ratchadamnoen.

5. ……..........…. Quán cà phê ở đằng sau chùa TungYu.

ตัว
อย่
าง
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4. Hãy viết chỉ đường theo bản đồ bên trên. 

    จงเขีียนบอกทางตามแผนที่่�ข้้างต้้น

1. Từ Viện bảo tàng đến bưu điện

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Từ trường học đi máy ATM

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Dùng những từ vựng sau đây để đặt câu với từ “rõ” 

     ใช้้คำต่่อไปนี้้�แต่่งประโยคร่่วมกัับคำว่่า “ชััดเจน”

	 nói (พููด) 	 viết (เขีียน) 	 nghe (ฟััง) 	 đọc (อ่่าน) 	 nhớ (จำ) 	

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ตัว
อย่
าง
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เกร็็ดความรู้้�
การถามทางกัับการใช้้กููเกิ้้�ลแมพส์์
	

	 ปัจัจุุบัันนี้้�การเดิินทางไปยัังจุุดหมายปลายทางท่ี่�ต้้องการในประเทศเวีียดนามนั้้�นค่่อนข้้างสะดวก

กว่่าสมััยก่่อนมาก โดยนัักท่่องเที่่�ยวหรืือคนที่่�เดิินทางสามารถดููแผนท่ี่�ผ่่านกููเกิ้้�ลแมพส์์ (Google Maps) 

ได้้จากโทรศััพท์์เคล่ื่�อนท่ี่�ได้้ตลอดเวลาขณะท่ี่�เช่ื่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตแต่่บางครั้้�งอาคารหรืือสิ่่�งปลููกสร้้าง 

ท่ี่�เวีียดนามมีีความซัับซ้้อน การดููกููเกิ้้�ลแมพส์์อย่่างเดีียวอาจจะไม่่สามารถไปถึึงจุุดหมายได้้ต้้องอาศััย 

การสอบถามเส้้นทางจากคนเวีียดนามประกอบด้้วย มีี ครั้้�งหนึ่่�งท่ี่�ผู้้�เขีียนต้้องการไปร้้านหนัังสืือเก่่าแก่่ 

ของฮานอย (Nhà sách Mão) ผู้้�เขีียนดููข้อมููลการเดิินทางผ่่านกููเกิ้้�ลแมพส์์และเดิินทางไปถึึงพิิกััดท่ี่�แผนท่ี่�

แจ้้งว่่าคืือร้้านหนัังสืือแต่่กลัับไม่่พบร้้านหนังสืือแต่่อย่่างใด ผู้้�เขีียนตรวจดููที่�เพจร้้านหนัังสืือก็็พบว่่าร้้าน

ยังัเปิิดอยู่่� ผู้้�เขีียนจึึงตััดสิินใจสอบถามทางจากคนเวีียดนามท่ี่�อาศัยัอยู่่�ในละแวกนั้้�นซ่ึ่�งพบว่่าต้้องเดิินเข้้าซอย

เล็็กๆ ไปก่่อนและจะพบบัันไดซึ่่�งเป็็นทางขึ้้�นเล็็กๆ และเดิินตามป้้ายไปสัักระยะหนึ่่�งจะพบร้้านหนัังสืือ

ดัังกล่่าว จึึ งอาจกล่่าวได้้ว่่า ทั กษะการส่ื่�อสารท่ี่�ใช้้ในการถามเส้้นทางก็็ยัังคงจำเป็็นอยู่่�ถึึงแม้้ว่่าปััจจุุบััน 

จะมีีแอปพลิิเคชัันช่่วยบอกเส้้นทางแล้้วก็็ตาม

ตัว
อย่
าง






